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MỨC THU QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

STT Hình thức đào tạo trình độ đại học Mức thu (đồng/01 tín chỉ) 

Các khóa 

tuyển sinh 

năm học 

2021-2022 

Các khóa tuyển 

sinh từ năm học 

(2022-2023) 

đến năm học 

(2025-2026) 

1 - Chính quy 

- Chính quy theo nhu cầu xã hội. Chính quy theo địa 

sử dụng 

- Chính quy theo nhu cầu nhân lực của các tỉnh thuộc 

khu vực 3 Tây 

- Chính quy do Bộ Quốc phòng gửi đào tạo 

 

 

 

123.600 

 

 

 

160.000 

2 Hệ Chính quy diện ưu tiên xét tuyển thẳng (30a)   

 - Đối với năm học bổ sung kiến thức 432.480 559.680 

 - Đối với sinh viên đã được tiếp nhận vào học chính 

thức vào hệ đại học chính quy 

Như Mục 1 

3 Chính quy diện cử tuyển (thu theo Hợp đồng đào tạo) 432.480 559.680 

4 Chính quy đang học tại Phân hiệu Đăk Lăk và các cơ 

sở đào tạo khác chuyển đến học tại trụ sở chính 

181.800 

5 Đào tạo đại học chất lượng cao 

- Đối với các môn cơ sở ngành, các môn tự chọn, các 

môn tin học, ngoại ngữ, các môn học khác 

272.600 352.800 

 

  

 

 


